
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
ĐTB xét HB 

(HK1/22-23)

XL HT 

(HK1/22-23)

XL ĐRL 

(HK1/22-23)
LOẠI HB

TIỀN 

HB/THÁNG 

(VNĐ)

SỐ 

THÁNG

TỔNG 

CỘNG 

(VNĐ)

1 22110018 Trần Phạm Quốc Anh 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

2 22110023 Lâm Gia Bảo 8.82 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

3 22110049 Đỗ Tiền Hải 8.84 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

4 22110075 Lê Đăng Phan Huy 9.33 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

5 22110094 Trần Trung Kiên 8.56 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

6 22110109 Vũ Minh Long 8.89 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

7 22110129 Trần Thị Kim Ngân 8.8 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

8 22110130 Phạm Văn Nghĩa 8.56 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

9 22110155 Trần Nguyễn Thanh Phong 8.53 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

10 22110173 Từ Minh Quân 9.02 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

11 22110195 Đào Xuân Tân 8.66 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

12 22110228 Đào Trọng Toàn 9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

13 22120025 Nguyễn Long Bảo 9.59 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

14 22120049 Tạ Chí Thành Danh 9.83 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

15 22120060 Trương Tiến Đạt 9.46 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

16 22120182 Đặng Duy Lân 9.22 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

17 22120189 Nguyễn Minh Lợi 9.45 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

18 22120191 Nguyễn Công Long 9.18 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

19 22120194 Nguyễn Nhật Long 9.37 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

20 22120214 Trương Thị Tú My 9.58 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

21 22120238 Nguyễn Minh Nguyên 9.19 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

22 22120239 Phạm Xuân Nguyên 9.36 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

23 22120248 Nguyễn Trọng Nhân 9.78 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

24 22120252 Giang Đức Nhật 9.36 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

25 22120282 Song Đồng Gia Phúc 9.87 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

26 22120333 Nguyễn Quang Thắng 9.26 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

27 22120364 Nguyễn Hoài Thương 9.32 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

28 22120383 Nguyễn Đăng Trí 9.18 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

29 22120408 Đỗ Thanh Tùng 9.26 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

30 22120426 Tăng Thị Vân 9.29 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

31 22120435 Nguyễn Quốc Vinh 9.3 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

32 22120438 Lê Xuân Vũ 9.61 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

33 22130022 Trần Đại Gia Bảo 8.47 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

34 22130029 Nguyễn Hải Đăng 9.37 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,400,000 5 12,000,000

35 22130033 Dương Khánh Điền 8.89 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

36 22130046 Phạm Nguyễn Thanh Giàu 8.46 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

37 22130100 Nguyễn Minh Mẫn 8.73 Giỏi Tốt Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

38 22130130 Mai Nguyễn Phương Nhi 8.33 Giỏi Tốt Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

39 22130134 Lâm Tâm Như 8.34 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

40 22130143 Võ Minh Phước 9.43 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,400,000 5 12,000,000

41 22130153 Quách Thiệu Sâm 8.5 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

42 22130165 Nguyễn Văn Long Thành 8.79 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

43 22130167 Thân Thành 9.08 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,400,000 5 12,000,000

44 22140009 Dương Trịnh Thế Anh 8.99 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

45 22140063 Bùi Đức Hiếu 9.25 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

46 22140102 Thái Minh Lập 9.41 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

47 22140132 Văn Bảo Ngọc 8.82 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

48 22140150 Dương Hoài Ninh 8.79 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

49 22140174 Trần Ngọc Quang Sang 9.31 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

50 22140189 Huỳnh Ngọc Thanh Thảo 8.95 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

51 22140190 Nguyễn Thị Dương Thảo 8.81 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

52 22140199 Phạm Hoài Thịnh 8.94 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

53 22140230 Nguyễn Đình Tuấn 8.81 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

54 22140247 Chu Vũ Minh Nhân 8.82 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

55 22150014 Tống Hà Mai Anh 7.31 Khá Tốt Khá 2,350,000 5 11,750,000

56 22150035 Tạ Thị Hằng 7.23 Khá Xuất sắc Khá 2,350,000 5 11,750,000

57 22150105 Nguyễn Minh Thành 8.79 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000
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58 22150127 Võ Anh Trực 7.27 Khá Tốt Khá 2,350,000 5 11,750,000

59 22150136 Huỳnh Phạm Tú Uyên 7.44 Khá Tốt Khá 2,350,000 5 11,750,000

60 22150144 Nguyễn Thị Hồng Yến 7.46 Khá Tốt Khá 2,350,000 5 11,750,000

61 22170004 Lê Văn Đức Anh 8.04 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

62 22170050 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 8.77 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

63 22170053 Ngô Phương Phương 8.36 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

64 22170059 Võ Thị Hồng Thắm 8.66 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

65 22180002 Nguyễn Cao Hoài An 8.85 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

66 22180032 Nguyễn Đặng Chí Cường 8.65 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

67 22180111 Trần Thị Thảo My 8.67 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

68 22180123 Phan Vũ Gia Nghi 9.41 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

69 22180124 Võ Hà Phương Nghi 9.24 Xuất sắc Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

70 22180126 Huỳnh Nguyễn Hồng Ngọc 8.83 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

71 22180132 Phạm Cao Thanh Nhã 8.7 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

72 22180220 Lê Thị Thanh Tuyền 8.83 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

73 22180222 Ngô Thảo Uyên 8.81 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

74 22180229 Nguyễn Quang Vinh 9.81 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,850,000 5 14,250,000

75 22190038 Ngô Vũ Lê Khoa 7.66 Khá Xuất sắc Khá 2,350,000 5 11,750,000

76 22190076 Phạm Viết Tâm 7.4 Khá Xuất sắc Khá 2,350,000 5 11,750,000

77 22190115 Nguyễn Anh Tuấn 7.79 Khá Khá Khá 2,350,000 5 11,750,000

78 22200050 Bùi Hồng Hà 8.08 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

79 22200060 Nguyễn Thanh Hoài 8.06 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

80 22200063 Phạm Trọng Hoàng 8.06 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

81 22200084 Đặng Đình Khôi 8.23 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

82 22200104 Võ Ngô Anh Minh 8.56 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

83 22200116 Võ Huỳnh Minh Nhật 8.1 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

84 22200155 Nguyễn Huyền Thoại 8.64 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

85 22200183 Nguyễn Quốc Việt 8.76 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

86 22210009 Nguyễn Thị Ngân 7.43 Khá Tốt Khá 2,000,000 5 10,000,000

87 22220016 Dương Vũ Ngọc Hân 7.32 Khá Xuất sắc Khá 2,000,000 5 10,000,000

88 22220020 Trần Quốc Huy 7.58 Khá Xuất sắc Khá 2,000,000 5 10,000,000

89 22220039 Trần Huy Nhơn 7.85 Khá Xuất sắc Khá 2,000,000 5 10,000,000

90 22220046 Nguyễn Thị Ngọc Quý 7.48 Khá Xuất sắc Khá 2,000,000 5 10,000,000

91 22230041 Nguyễn Văn Thiêm 8.09 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

92 22230051 Lê Nhật Duy Uyên 8.12 Giỏi Tốt Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

93 22250036 Lê Hoàng Phúc 7.3 Khá Xuất sắc Khá 2,350,000 5 11,750,000

94 22250038 Lương Minh Phước 8.09 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

95 22250054 Huỳnh Lê Nhựt Thủy 7.26 Khá Xuất sắc Khá 2,350,000 5 11,750,000

96 22260001 Lê Tuấn Anh 8.77 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

97 22260021 Mai Thị Nhã Linh 8.29 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

98 22260025 Lê Quang Khánh Minh 8.67 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

99 22270009 Nguyễn Ngọc Huy 8.19 Giỏi Tốt Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

100 22280037 Nguyễn Thị Xuân Hương 8.57 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

101 22280048 Thái Anh Khoa 8.41 Giỏi Tốt Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

102 22280066 Nguyễn Lê Lâm Phúc 8.9 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

103 22280072 Vũ Ngọc Phương 8.47 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

104 22280082 Phạm Minh Thái 8.42 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

105 22280101 Trần Nguyễn Trung Tuấn 8.41 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,590,000 5 12,950,000

106 22290022 Phạm Thị Nhị 9.09 Xuất sắc Tốt Giỏi 2,200,000 5 11,000,000

107 22290026 Lữ Thị Như Quỳnh 8.88 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000 5 11,000,000


